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I. Thành phố Quy Nhơn (2 mỏ)

1

Đất làm 

vật liệu 

san lấp

5,20
xã Phước 

Mỹ
TDQN14 ĐG-07 3 0,3                  21.200.000 

2

Đất làm 

vật liệu 

san lấp

4,88
xã Phước 

Mỹ
TDQN9 ĐG-08 3 0,3                  19.800.000 

II. Thị xã An Nhơn (2 mỏ)                                 -   

1

Đất làm 

vật liệu 

san lấp

4,25

 xã Nhơn 

Lộc và xã 

Nhơn Tân

174A ĐG-09 3 0,3                  48.000.000 

2

Đất làm 

vật liệu 

san lấp

1,05
 xã Nhơn 

Lộc
174A  ĐG-10 3 0,3                  11.300.000 

III. Thị xã Hoài Nhơn (01 mỏ)                                 -   

1

Đất làm 

vật liệu 

san lấp

7,00

Phường 

Hoài Hảo 

và Hoài 

Thanh Tây

TDHN18 ĐG-11 3 0,3                  49.400.000 

IV. Huyện Vân Canh (9 mỏ)                                 -   

Đá làm 

VLXDTT
3 0,3                215.100.000 

Đất san 

lấp
3 0,3                  25.400.000 

2
Cát làm 

VLXDTT
2,99

xã Canh 

Hiển
210 ĐG-13 5 0,5                  35.900.000 

3 0,3

1 0,1

3 0,3

Phụ lục II

CÁC ĐIỂM MỎ CHƯA CÓ KẾT QUẢ THĂM DÒ THUỘC KẾ HOẠCH ĐẤU GIÁ 

QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số ......../QĐ-UBND ngày ....../           /2023 của UBND tỉnh)

1 5,00

xã Canh 

Hiển, xã 

Canh Vinh

220 ĐG-12

ĐG-14                  14.100.000 3

Đá làm 

VLXDTT 

có thu hồi 

đá khối

1,518
Xã Canh 

Hiệp
234
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4
Cát làm 

VLXDTT
2,50

xã Canh 

Vinh
210 ĐG-15 5 0,5                  22.500.000 

5

Đất sét 

làm gạch 

ngói

6,67 Canh Hiển VC04 ĐG-16 5 0,5                186.700.000 

6

Đất làm

 vật liệu 

san lấp

13,58
xã Canh 

Hiển
TDVC12 ĐG-17 3 0,3                  69.000.000 

7

Đất làm

 vật liệu 

san lấp

14,10
xã Canh 

Hiển
TDVC12 ĐG-18 3 0,3                  71.700.000 

8

Đất làm

 vật liệu 

san lấp

4,30
xã Canh 

Hoà
TDVC20 ĐG-20 3 0,3                  27.300.000 

9

Đất làm

 vật liệu 

san lấp

5,015
xã Canh 

Hiển
TDVC21 ĐG-21 3 0,3                  22.300.000 

V. Huyện Tây Sơn (13 mỏ)                                 -   

1
Cát làm 

VLXDTT
5,00

xã Tây 

Thuận
126A ĐG-22 5 0,5                  71.800.000 

2
Cát làm 

VLXDTT
5,00

xã Tây 

Thuận
126A ĐG-23 5 0,5                  71.800.000 

3
Cát làm 

VLXDTT
8,42

xã Tây 

Giang
126A ĐG-24 5 0,5                120.600.000 

4

Đất làm 

vật liệu 

san lấp

9,00
xã Bình 

Nghi
174A ĐG-25 3 0,3                  57.200.000 

5

Đất làm 

vật liệu 

san lấp

8,018
xã Bình 

Nghi
TDTS28 ĐG-26 3 0,3                  40.700.000 

6

Đất làm 

vật liệu 

san lấp

5,023  xã Tây Phú TS11 ĐG-28 3 0,3                  19.100.000 

7

Đất làm 

vật liệu 

san lấp

3,547  xã Tây An TDTS19 ĐG-29 3 0,3                  12.700.000 

8

Đất làm 

vật liệu 

san lấp

1,89
 xã Bình 

Nghi
174 ĐG-30 3 0,3                  15.300.000 
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9

Đất làm 

vật liệu 

san lấp

5,065
 xã Bình 

Nghi
174 ĐG-31 3 0,3                  31.800.000 

10

Đất làm 

vật liệu 

san lấp

2,24 thôn Phú 

An, xã Tây 

Xuân

231

ĐG-32 3 0,3                  19.100.000 

11

Đất sét 

làm gạch 

ngói

9,736
 xã Bình 

Nghi
TDTS25 ĐG-33 5 0,5                181.000.000 

12

Đất sét 

làm gạch 

ngói

1,78
 xã Bình 

Nghi
TDTS26 ĐG-34 5 0,5                  33.100.000 

VI. Huyện An Lão (2 mỏ)                                 -   

1

Đất làm 

vật liệu 

san lấp

3,37  xã An Tân TDAL11 ĐG-35 3 0,3                  17.200.000 

2

Đất làm 

vật liệu 

san lấp

4,90 xã An Hòa AL02 ĐG-36 3 0,3                  24.900.000 

VII. Huyện Hoài Ân (2 mỏ)                                 -   

1

Đất làm

 vật liệu 

san lấp

5,084
xã Ân 

Tường Tây
TDHA22 ĐG-39 3 0,3                  25.400.000 

2
Cát làm 

VLXDTT
3,447 xã Ân Hữu HA03 ĐG-40 5 0,5                  39.500.000 

VIII. Huyện Tuy Phước (1 mỏ)                                 -   

1

Đất làm 

vật liệu 

san lấp

8,40
xã Phước 

Thành
211 ĐG-41 3 0,3                  67.100.000 

IX. Huyện Vĩnh Thạnh (3 mỏ)                                 -   

1
Cát làm 

VLXDTT
3,085

Thôn Định 

Quang, xã 

Vĩnh Quang

126A ĐG-42 5 0,5                  43.200.000 

2
Cát làm 

VLXDTT
2,042

xã Vĩnh 

Kim
TDVT7 ĐG-43 5 0,5                  28.800.000 

3

Đất làm 

vật liệu 

san lấp

9,346
TT.Vĩnh 

Thạnh
TDVT12 ĐG-44 3 0,3                  47.800.000 

X. Huyện Phù Cát (4 mỏ)                                 -   
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1

Đất làm 

vật liệu 

san lấp

2,390
xã Cát 

Nhơn
143 ĐG-45 3 0,3                  15.200.000 

2

Đất làm 

vật liệu 

san lấp

3,300

xã Cát Hanh 

và xã Cát 

Hiệp

TDPC13 ĐG-46 3 0,3                    9.000.000 

3

Đất làm 

vật liệu 

san lấp

3,800
xã Cát 

Khánh
228 ĐG-47 3 0,3                  19.300.000 

4

Đất làm 

vật liệu 

san lấp

3,000
xã Cát 

Khánh
228 ĐG-48 3 0,3                  15.300.000 

XI. Huyện Phù Mỹ (1 mỏ)                                 -   

1

Cát làm 

vật liệu 

xây dựng 

(cát tô)

3,000 xã Mỹ An TDPM29 ĐG-49 5 0,5                  82.100.000 
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